
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Lại Dụ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SHIBAYA

0110428126

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa ( trừ Hoạt động của các đấu giá 
viên)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống
( trừ đồ uống có cồn)

4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
SHIBAYA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SHIBAYA BIOTECHNOLOGY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SHIBAYA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0901291688
Email: congtyshibaya@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN THỊ 
HẰNG 

Việt 
Nam

Thôn Nghi Xuyên, Xã 
Chí Tân, Huyện 
Khoái Châu , Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam

2.850.000.000 95,000 033191006228

2ĐÀO 
THANH HÀ

Việt 
Nam

P202 nhà A tập thể 
công ty vận tải & thuê 
tàu ngõ 477 Kim 
Ngưu, Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

150.000.000 5,000 155087000003

6. Bán buôn tổng hợp
( trừ loại nhà nước cấm)

4690

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

9. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

10. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

11. In ấn
(trừ loại nhà nước cấm)

1811

12. Dịch vụ liên quan đến in
(trừ rập khuôn tem)

1812

13. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

14. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

15. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

16. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

17. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ vàng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033191006228
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nghi Xuyên, Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nghi Xuyên, Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ HẰNG Nữ

19/05/1991 Kinh Việt Nam

23/11/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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